
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phan Nguyễn Thái An 29/10/2010 K9_008 Phòng 1

2 Vũ Ngọc Tuệ An 27/05/2010 K9_011 Phòng 1

3 Chu Đặng Quỳnh Anh 09/07/2010 K9_015 Phòng 1

4 Lê Duy Tuấn Anh 05/10/2010 K9_019 Phòng 1

5 Lưu Hoàng Mai Anh 21/07/2010 K9_023 Phòng 1

6 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 13/04/2010 K9_029 Phòng 2

7 Từ Minh Anh 24/11/2010 K9_048 Phòng 2

8 Nguyễn Thành Công 27/11/2010 K9_071 Phòng 3

9 Nguyễn Thế Cường 12/11/2010 K9_072 Phòng 3

10 Phan Lê Quốc Cường 26/10/2010 K9_073 Phòng 3

11 Mai Tiến Đạt 17/09/2010 K9_091 Phòng 4

12 Phạm Thiên Hào 16/05/2010 K9_114 Phòng 5

13 Nguyễn Minh Hùng 05/03/2010 K9_136 Phòng 6

14 Huỳnh Thái Khang 26/11/2010 K9_161 Phòng 7

15 Phan Khang 29/03/2010 K9_166 Phòng 7

16 Vũ Mai Quỳnh Khanh 23/11/2010 K9_168 Phòng 7

17 Nguyễn Đăng Khôi 27/07/2010 K9_188 Phòng 8

18 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt 27/11/2010 K9_196 Phòng 8

19 Đoàn Thiên Kim 24/03/2010 K9_197 Phòng 8

20 Ngô Gia Linh 30/07/2010 K9_217 Phòng 9

21 Nguyễn Hoàng Long 27/01/2010 K9_226 Phòng 9

22 Vũ Quang Minh 21/03/2010 K9_251 Phòng 10

23 Hồ Quý Nam 19/12/2010 K9_259 Phòng 10

24 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 17/11/2010 K9_270 Phòng 11

25 Un Hoàng Bảo Ngọc 20/03/2010 K9_293 Phòng 12

26 Cao Trần Minh Nhật 08/04/2010 K9_305 Phòng 12

27 Nguyễn Trần Thanh Nhi 23/01/2010 K9_313 Phòng 13

28 Hồ Ngọc Khánh Như 03/06/2010 K9_318 Phòng 13

29 Trần Quốc Oai 31/07/2010 K9_322 Phòng 13

30 Hoàng Thiên Phúc 26/09/2010 K9_329 Phòng 13

31 Trần Quốc Quang 22/11/2010 K9_344 Phòng 14

32 Tống Hoàng Sơn 17/03/2010 K9_357 Phòng 14

33 Nguyễn Trường Thịnh 26/01/2010 K9_382 Phòng 15

34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2010 K9_391 Phòng 16

35 Vũ Hương Trà 20/07/2010 K9_407 Phòng 16

36 Huỳnh Nguyên Thảo Trang 01/10/2010 K9_409 Phòng 16

37 Phan Thanh Tú 05/08/2010 K9_436 Phòng 17

38 Nguyễn Phương Uyên 24/09/2010 K9_442 Phòng 17

39 Hà Quang Vinh 27/08/2010 K9_453 Phòng 18

40 Bùi Thị Hải Yến 22/11/2010 K9_467 Phòng 18

Danh sách này có: 40 học sinh.
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